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	BÁO CÁO

	Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu và chuyên viên

	năm học 2014-2015

	Đơn vị tính: Người  

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia theo trình độ đào tạo

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	TSKH, Tiến sỹ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác

	 
	1
	2
(3+4+5+6
+7+8+9)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	276
	1
	5
	7
	183
	79
	1
	 

	I
	Khoa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khoa Sư phạm Âm nhạc
	27
	 
	 
	 
	17
	10
	 
	 

	2
	Khoa Thanh nhạc
	34
	 
	 
	 
	24
	10
	 
	 

	3
	Khoa Nhạc cụ
	18
	 
	 
	 
	14
	4
	 
	 

	4
	Khoa Văn hóa - Nghệ thuật
	13
	 
	1
	2
	6
	4
	 
	 

	5
	Khoa Thiết kế thời trang
	23
	 
	 
	1
	13
	9
	 
	 

	6
	Khoa Thiết kế đồ họa
	34
	 
	 
	 
	26
	8
	 
	 

	7
	Khoa Sư phạm Mỹ thuật
	20
	 
	 
	 
	18
	2
	 
	 

	8
	Khoa Mỹ thuật cơ sở
	27
	 
	 
	 
	22
	5
	 
	 

	9
	Khoa Tâm lí giáo dục & Giáo dục thể chất
	13
	 
	 
	 
	9
	4
	 
	 

	10
	Khoa Lí luận chính trị
	6
	 
	 
	1
	5
	 
	 
	 

	11
	Khoa Tại chức & Đào tạo liên kết
	7
	 
	 
	1
	4
	2
	 
	 

	12
	Khoa Sau đại học
	16
	1
	3
	2
	5
	5
	 
	 

	II
	Bộ môn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bộ môn Piano
	8
	 
	 
	 
	6
	2
	 
	 

	III
	Viện, Trung tâm...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Viện Nghiên cứu Sư phạm nghệ thuật
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm Công nghệ thông tin
	15
	 
	 
	 
	4
	10
	1
	 

	3
	Trung tâm Ngoại ngữ
	14
	 
	 
	 
	10
	4
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


